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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường gồm: Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải, ứng phó sự cố môi trường, kiểm tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Công an thành phố, Trạm Thú y, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường đô thị Đồng Nai và UBND 30 phường xã (sau đây gọi chung là UBND cấp xã).

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác bảo vệ môi trường.

2. Quy chế này xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia, phối hợp với cơ quan chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP 

Điều 4. Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường 

1. Xây dựng và thực hiện chương trình liên tịch truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Đài Truyền thanh Biên Hòa (sau đây gọi là cơ quan phối hợp truyền thông môi trường) xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình liên tịch truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; định kỳ (05 năm một lần) kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện.

b) Căn cứ chương trình liên tịch, trước ngày 15/01 hàng năm, các cơ quan phối hợp truyền thông môi trường có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động truyền thông gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để thống nhất nội dung và cùng phối hợp thực hiện. 

Trước ngày 10/12 hàng năm, các cơ quan phối hợp truyền thông môi trường có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

c) Sau 05 năm thực hiện chương trình liên tịch, các cơ quan phối hợp truyền thông môi trường có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất nội dung phối hợp truyền thông cho giai đoạn tiếp theo, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông môi trường tổ chức tổng kết và ký kết chương trình liên tịch cho giai đoạn tiếp theo.

2. Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường thường xuyên trong năm:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phổ biến chủ đề và nội dung truyền thông của các ngày, tuần lễ bảo vệ môi trường đến các cơ quan phối hợp truyền thông, các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND cấp xã theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố.

b) Các cơ quan phối hợp truyền thông và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường theo chủ đề, nội dung đã phổ biến và báo cáo kết quả thực hiện gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo.

3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ truyền thông môi trường:

Phòng Tài chính kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng kế hoạch, bố trí và quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông môi trường hàng năm từ kinh phí sự nghiệp môi trường theo quy định. 
Điều 5. Phối hợp về quản lý chất thải

1. Phối hợp về quản lý chất thải rắn:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức kiểm tra, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường của các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố theo phân cấp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Nhân dân trên địa bàn thành phố quản lý chất thải rắn và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Biên Hòa về các chỉ tiêu, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố.
 b) Phòng Quản lý đô thị chủ trì công bố công khai và triển khai quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn; xây dựng, trình duyệt và tổ chức kiểm tra thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; rà soát và tổ chức lập quy hoạch các điểm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn; xây dựng, trình phê duyệt và ban hành quy chế quản lý chất thải rắn trên địa bàn.
c) Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì đầu tư, khuyến khích xã hội hóa và quản lý quá trình đầu tư cho thu gom, vận chuyển, xây dựng công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn; phối hợp Sở Tài chính Đồng Nai xây dựng giá dịch vụ chất thải rắn, phí vệ sinh môi trường của chất thải rắn thông thường do đơn vị quản lý chất thải rắn cung cấp đối với các cơ sở xử lý chất thải được đầu tư trên địa bàn thành phố và do thành phố quản lý.
d) Phòng Y tế chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Biên Hòa về chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện thu gom, xử lý chất thải y tế trên địa bàn theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
e) UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Biên Hòa về chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn quản lý; chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Nhân dân quản lý chất thải rắn và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn; thực hiện kiểm tra, xử lý giải tỏa các ụ rác tự phát, các trường hợp đổ chất thải không đúng quy định.
f) Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường đô thị Đồng Nai là đơn vị được giao nhiệm vụ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố: Có trách nhiệm bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định; thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm dân cư; thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển.

Định kỳ vào ngày 01/6 và ngày 01/12 hàng năm, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính kế hoạch, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường đô thị Đồng Nai và UBND 30 phường, xã tổng hợp và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Biên Hòa, đồng gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp.
2. Phối hợp về xử lý nước thải:

a) Phòng Quản lý đô thị chủ trì quy hoạch, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp.
b) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động thoát nước bao gồm nước thải khu dân cư, đô thị và sản xuất trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.
c) Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn theo quy hoạch.

d) Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí xây dựng các công trình thoát nước theo phân cấp hiện hành.

3. Phối hợp về kiểm soát ô nhiễm không khí:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức kiểm tra việc xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo thẩm quyền.

b) Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã kiểm tra việc phát sinh bụi từ các công trình xây dựng theo thẩm quyền.

4. Một số quan hệ phối hợp khác trong kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải:

a) Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định vệ sinh môi trường; quản lý chất thải trong ngành chăn nuôi, giết mổ, nuôi trồng đánh bắt thủy sản; đảm bảo tỷ lệ chuồng trại hợp vệ sinh, tỷ lệ số dân dùng nước sạch ở địa bàn nông thôn theo quy định; thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ, cơ sở sản xuất gạch gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị; kiểm tra, đề xuất xử lý các vi phạm trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công.
b) Công an thành phố chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08/7/2010 của Chính phủ quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tập trung lực lượng, nghiệp vụ để phòng chống, xử lý các hành vi về đổ trộm chất thải, xả lén nước thải không qua xử lý, vận chuyển chất thải không đúng quy định an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường kịp thời trao đổi thông tin tài liệu và tập trung đi sâu nghiên cứu, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ tạm đình chỉ, đình chỉ, cưỡng chế hoạt động của doanh nghiệp khi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Điều 6. Phối hợp kiểm tra về bảo vệ môi trường

1. Các cơ quan kiểm tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa bao gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã. Ngoài ra tùy đặc thù từng trường hợp cụ thể có thể mời thêm các đơn vị: Công an thành phố (Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Y tế, Trạm Thú y.
2. Hàng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, gửi các cơ quan kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Khoản 1 Điều này để phối hợp thực hiện.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND cấp xã kiểm tra sau cấp phép đối với các trường hợp chủ đầu tư có dự án thuộc thẩm quyền UBND thành phố xác nhận thủ tục môi trường (bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường). 
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện giải quyết đơn phản ánh về môi trường thuộc thẩm quyền và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.
5. UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, cá nhân.
Chương III

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 7. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông tin về kết quả xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kết quả giải quyết đơn phản ánh về ô nhiễm môi trường hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố và UBND cấp xã.

2. Công an thành phố có trách nhiệm thông tin về kết quả phòng, chống các tội phạm môi trường về Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. Các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường có trách nhiệm thông tin kết quả thực hiện về Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.
4. UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố Biên Hòa và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. 
Điều 8. Chế độ báo cáo 
1. Định kỳ hàng năm (trước ngày 31/10), các cơ quan phối hợp truyền thông môi trường, các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định tại Quy chế này có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường với UBND thành phố, đồng gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
1. Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này trên địa bàn thành phố. Định kỳ kiểm tra, đôn đốc và báo cáo UBND thành phố Biên Hòa việc thực hiện Quy chế này.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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Q. CHỦ TỊCH
Phạm Anh Dũng
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